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SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC
A. Phần dành cho cán bộ thu nhận hồ sơ
Ngành học: 	* Khóa học QH-2025-K
Mã số sinh viên	* Lớp khóa học: 25........
       (Sinh viên không điền mục này, Phòng Đào tạo và CTSV ghi lớp khóa học và mã số sinh viên)
B. Phần dành cho sinh viên

Dán ảnh 4 x 6
có đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi bố/mẹ công tác


(1) Họ và tên : …………………………….………………………
(2) Ngày sinh: ……/……/…………(3) Giới tính: ………......
(4) Nơi sinh: ………………….(5) Quốc tịch:…...……..……..
(6) Dân tộc :  …………………  (7) Tôn giáo: ……………….
(8) Đối tượng tuyển sinh: …………….....……..........................
(9) Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh: ……........................
(10) Khu vực tuyển sinh: …..........……………………………..
(11) Hộ khẩu thường trú: ………………………………….……….……........……………….….
….................................……………….…..……….................................……………….…..………........
(12) Chỗ ở hiện nay: …….........…………………………….……….……........……………….….
….................................……………….…..……….................................……………….…..………........
(13) Nơi đăng ký tạm trú (nếu có): .......…………………………….……….……........…...….
….................................……………….…..……….................................……………….…..………........
(14) Điện thoại: …….........………………(15) Thư điện tử: …….……........……………….…
(16) Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: ….……........……………….…
(17) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …..............................……........……………….…
(18) Nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ….................................……………….…
….................................……………….…..……….................................……………….…..………........
(19) Chức vụ cao nhất đã qua về Đảng, Đoàn, lớp: ...............……........……………….….
(20) Ngày nhập ngũ:…....…………………… (21) Ngày xuất ngũ : ………….….………....
(22) Thông tin sức khỏe:       - Chiều cao: .…..……cm;  - Cân nặng: .…..…… kg
Đặc điểm riêng về sức khỏe (bệnh mạn tính, điều trị đặc biệt đã qua. SV không ghi nếu không muốn)	
	
	
(23) Quá trình hoạt động của bản thân  
	Từ tháng/năm
	Đến tháng/năm
	Làm gì 
	Ở đâu (ghi tỉnh/thành)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(23) Khen thưởng cao nhất đã có (ghi hình thức và lý do)……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(24) Kỷ luật (ghi hình thức, mức độ và lý do) …………………………………………………………..
.…..............……………………………………………………………………………………………….
(25) Năng khiếu (văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…)……………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………
-----------------------
THÔNG TIN GIA ĐÌNH
Chỗ ở hiện nay của gia đình (ghi rõ đến số nhà/thôn, xóm) :……………………..……………
………………………………………………...…………………………………………………………
Họ và tên bố : …………………………....……….……… Ngày sinh: ……………………….
Nơi công tác : ……………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ………………....................………………Chức vụ: ………………………………
Điện thoại: …….........………………	Thư điện tử: …….……........……………….…...................
Họ và tên mẹ: …………………………....……….………………  Ngày sinh: ………………..
Nơi công tác : ………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp: ………………....................………………Chức vụ: ………………………………
Điện thoại: …….........………………	Thư điện tử: …….……........……………….…...................
Số anh chị em ruột: ………  Sinh viên là con thứ mấy trong gia đình: …........
-----------------------
Tôi cam đoan các nội dung trên là đúng và chịu trách nhiệm về sơ yếu lý lịch này. 
	Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi bố mẹ công tác hoặc của UBND xã, phường
	Ngày         tháng      năm 2025
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


	
	


			

HƯỚNG DẪN ĐIỀN SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM 2025
(viết tay được chấp nhận, khuyến khích đánh máy nếu chữ viết chưa đẹp rõ)

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật hướng dẫn điền một số mục trong sơ yếu lý lịch sinh viên như sau:

1. Ngành học: Ghi đầy đủ tên ngành (chuyên ngành – nếu có), ví dụ:
	- Quản trị tài nguyên di sản
	- Nghệ thuật thị giác (Nhiếp ảnh nghệ thuật)
2. Họ và tên: Viết chữ thường, không viết chữ in hoa  (Ví dụ: Nguyễn Văn A)
3. Ngày sinh: Viết theo cấu trúc dd/mm/yyyy  (Ví dụ: 10/02/2007)
4. Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đơn vị hành chính mới sau khi đã sáp nhập
 Ví dụ:
- Hà Nội (không ghi Thanh Xuân, Hà Nội hay Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội)
- Phú Thọ (không ghi Tam Nông, Phú Thọ hay Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ)
5. Đối tượng tuyển sinh: 
- Sinh viên học lớp 12 và tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi: “Học sinh THPT”
- Sinh viên đã tốt nghiệp THPT các năm trước đó hoặc đang làm công việc khác (học cao đẳng, đi làm, quân nhân xuất ngũ ...) Ghi: “Khác”
6. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh:
Là đối tượng được hưởng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học theo khu vực hoặc theo nơi thường trú hoặc là người hưởng chính sách xã hội .. được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học.
7. Khu vực tuyển sinh:
Được quy định như ảnh dưới trong quy chế tuyển sinh đại học
[image: A white text with black text

Description automatically generated]

image4.png




image1.png
PHU LUC

(kém theo Quy ché tuyén sinh dai ho, tuyén sinh cao aéng ngénh Giéo duc Mém non ban hanh
Kém theo Théng tur 56 06/2022/TT-BGDBT ngay 06 thng 6 ném 2022 cla B trudng 86 Giéo duc
va Do tao)

Phy lyc 1. Phan chia khu virc tuyén sinh

Knuvee MG ta khu vic va didu kign

Knu virc 1 (KV1){CAC X8 Khu vuc 1 1, 1l v& céic XA c6 thon d3c bidt kno knan thudc viing dan toc

/& mién niii céc x& G biét kno knan viing bai ngang ven bién va hai do; cac
& aac biét kno khan, x& bién gidi, ¥ an toan khu vao dién G tu cla Chuong
rinh 135 theo quy dinh ciia Thi tuong Chinh ph

Khu vy 2 néng (Cac dia phuong khang thudc KV1, KV2, KV3;
thon (KV2-NT)

[Knu virc 2 (KV2)[CAC thi X3, thanh phd truc thude i céc thi xA, huyén ngoa thanh cia thanh
Iphé trrc thudc Trung wong (i cac & thuge KVA).

[Knu vure 3 (KV3){CAc quén ndi thanh cla thanh phd truc thude Trung uong,





